
Bè GIAO THÔNG V¾N TÀI  CèNG HÒA XÃ HèI CHĀ NGHĨA VIàT NAM 
Đéc l¿p - Tā do - H¿nh phúc  

Sá: 36/2024/TT-BGTVT                    Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2024 

 

THÔNG T¯ 

Quy đånh vÁ tå chăc, quÁn lý ho¿t đéng v¿n tÁi b¿ng xe ô tô và ho¿t đéng 
cāa b¿n xe, bãi đç xe, tr¿m dąng nghã, điÃm dąng xe trên đ°ßng bé; quy 

đånh trình tā, thā tÿc đ°a b¿n xe, tr¿m dąng nghã vào khai thác 

 

Căn cứ Luật Đường bộ ngày 27 tháng 06 năm 2024; 
Căn cứ Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ ngày 27 tháng 06 năm 

2024; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 
2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 56/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2022 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Giao thông vận tải; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Vận tải và Cục trưởng Cục Đường bộ Việt 
Nam; 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư quy định về tổ 
chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và hoạt động của bến xe, bãi đỗ xe, 
trạm dừng nghỉ, điểm dừng xe trên đường bộ; quy định trình tự, thủ tục đưa bến 
xe, trạm dừng nghỉ vào khai thác. 

 

Ch°¢ng I 

QUY ĐäNH CHUNG 

 

ĐiÁu 1. Ph¿m vi điÁu chãnh 

Thông tư này quy đánh vß tổ chăc, quản lý hoạt động vận tải hành khách, 

hàng hóa bằng xe ô tô và hoạt động cāa bÁn xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghß, điám 
dừng xe; trình tự, thā tÿc đưa bÁn xe, trạm dừng nghß vào khai thác. 

ĐiÁu 2. Đái t°ÿng áp dÿng 

Thông tư này áp dÿng đái với cơ quan, tổ chăc, cá nhân có liên quan đÁn 
hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa bằng xe ô tô, bÁn xe, bãi đỗ xe, trạm 
dừng nghß, điám dừng xe. 
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ĐiÁu 3. GiÁi thích tą ngÿ 

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiáu như sau: 

1. Điám dừng đón, trả khách (bao gồm cả điám dừng xe buýt) là nơi dừng 
xe trên đường bộ dành cho xe ô tô hoạt động theo tuyÁn cá đánh, xe buýt dừng 
đá hành khách lên, xuáng xe trên hành trình chạy xe. 

2. Giao nhiệm vÿ cho lái xe đißu khián phương tiện đá thực hiện vận 
chuyán thông qua phần mßm hỗ trợ kÁt nái vận tải bằng xe ô tô là việc tổ chăc 
hoặc cá nhân sử dÿng phần mßm hỗ trợ kÁt nái vận tải đá chuyán thông tin vß 
yêu cầu vận chuyán cho người lái xe đißu khián phương tiện thực hiện nhiệm vÿ 
vận chuyán. 

3. QuyÁt đánh giá cước vận tải là việc đơn vá kinh doanh vận tải xác đánh 
giá cước vận tải đá thông tin cho khách hàng hoặc trực tiÁp thoả thuận với khách 
hàng đá tháng nhất măc giá trước khi thực hiện vận chuyán. 

 

Ch°¢ng II 

KINH DOANH V¾N TÀI HÀNH KHÁCH B¾NG XE Ô TÔ 

Mÿc 1 

YÊU CÀU CHUNG 

 

ĐiÁu 4. Quy đånh đái vëi đ¢n vå kinh doanh v¿n tÁi hành khách 

1. Tuân thā và duy trì các đißu kiện kinh doanh đái với đơn vá kinh doanh 
vận tải hành khách trong quá trình hoạt động kinh doanh vận tải hành khách. 

2. Quản lý và sử dÿng xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách 

a) Xây dựng và thực hiện kÁ hoạch vß bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa 
phương tiện đá đảm bảo các phương tiện phải được bảo dưỡng, sửa chữa theo 
quy đánh vß bảo dưỡng kỹ thuật, sửa chữa phương tiện giao thông xe cơ giới 

đường bộ; 

b) Lập, cập nhật đầy đā dữ liệu lý lách phương tiện, quá trình hoạt động cāa 
phương tiện vào Hồ sơ lý lách phương tiện với các thông tin tái thiáu theo mẫu 
quy đánh tại Phÿ lÿc I ban hành kèm theo Thông tư này. 

3. Quản lý người lái xe kinh doanh vận tải hành khách 

a) Lập, cập nhật đầy đā lý lách hành nghß người lái xe, quá trình hoạt động 
cāa lái xe vào Hồ sơ lý lách hành nghß người lái xe với các thông tin tái thiáu 
theo mẫu quy đánh tại Phÿ lÿc II ban hành kèm theo Thông tư này; 

b) Đảm bảo việc người lái xe thực hiện đúng quy đánh vß thời gian lái xe 

theo quy đánh tại Đißu 64 Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ.  
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4. Trực tiÁp đißu hành phương tiện, người lái xe cāa đơn vá mình đá thực 
hiện vận chuyán hành khách theo một trong các hình thăc sau 

a) Thông qua phần mßm hỗ trợ kÁt nái vận tải; 
b) Thông qua lệnh vận chuyán; 
c) Thông qua hợp đồng vận chuyán. 
5. QuyÁt đánh giá cước vận tải đái với hoạt động kinh doanh vận tải cāa 

đơn vá. 
6. Xây dựng, áp dÿng tiêu chuẩn chất lượng dách vÿ 

Đơn vá kinh doanh vận tải hành khách theo tuyÁn cá đánh, vận tải hành 
khách công cộng bằng xe buýt, vận tải hành khách bằng xe taxi phải xây dựng, 

công bá tiêu chuẩn chất lượng dách vÿ vận tải. 
7. Lưu trữ hồ sơ, tài liệu có liên quan trong quá trình quản lý, đißu hành 

hoạt động vận tải cāa đơn vá đá phÿc vÿ công tác thanh tra, kiám tra hoạt động 
vận tải và công tác tài chính kÁ toán trong hoạt động vận tải. 

8. Tổ chăc tập huấn nghiệp vÿ vận tải cho lái xe kinh doanh vận tải hoặc 

nhân viên phÿc vÿ trên xe (nÁu có) theo quy đánh. 

 

Mÿc 2 

KINH DOANH V¾N TÀI HÀNH KHÁCH B¾NG XE Ô TÔ THEO 
TUY¾N Cà ĐäNH 

 

ĐiÁu 5. Tiêu chí thi¿t l¿p tuy¿n 

1. Có hệ tháng đường bộ được công bá khai thác trên toàn bộ hành trình. 
2. Có bÁn xe nơi đi, bÁn xe nơi đÁn đã được cơ quan có thẩm quyßn công 

bá đưa vào khai thác. 
3. Có mã sá tuyÁn vận tải hành khách cá đánh 

a) TuyÁn vận tải hành khách cá đánh liên tßnh có mã sá tuyÁn được xác đánh 
bởi mã sá tßnh, thành phá nơi đi, nơi đÁn; mã sá bÁn xe khách nơi đi, nơi đÁn. 
Mã sá tuyÁn được đánh theo thă tự: tßnh, thành phá có mã sá nhß đăng trước 
tßnh, thành phá có mã sá lớn; bÁn xe khách cāa tßnh, thành phá có mã sá nhß 
đăng trước bÁn xe khách cāa tßnh, thành phá có mã sá lớn; 

b) TuyÁn vận tải hành khách cá đánh nội tßnh có mã sá tuyÁn được xác đánh 

bởi mã sá tßnh, thành phá; mã sá bÁn xe khách nơi đi, nơi đÁn. Mã sá tuyÁn 
được đánh theo thă tự: mã sá tßnh, thành phá; bÁn xe khách có mã sá nhß; bÁn 
xe khách có mã sá lớn. Trường hợp tuyÁn có nhißu hành trình khác nhau thì bổ 
sung thêm ký tự trong bảng chữ cái TiÁng Việt vào cuái cāa dãy sá. 

4. Có thời gian giãn cách giữa các chuyÁn xe và tổng lưu lượng cāa tuyÁn 
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a) Thời gian giãn cách giữa các chuyÁn xe tại bÁn xe phải được xác đánh 
trên cơ sở tháng nhất cāa hai Sở Giao thông vận tải. Sở Giao thông vận tải nơi 
có đơn vá kinh doanh vận tải đăng ký khai thác lấy ý kiÁn tháng nhất với Sở 
Giao thông vận tải đầu tuyÁn bên kia;  

b) Tổng lưu lượng cāa tuyÁn cá đánh phải được xác đánh bằng tổng sá 
chuyÁn trên tháng; đái với tuyÁn có nhißu hành trình thì phải xác đánh lưu lượng 
cho từng hành trình. 

ĐiÁu 6. Tå chăc, quÁn lý và tiêu chí điÃm dąng đón, trÁ khách tuy¿n cá 
đånh 

1. Tiêu chí cāa điám dừng đón, trả khách 

a) Điám dừng đón, trả khách chß được bá trí tại các vá trí đảm bảo an toàn 
giao thông, thuận tiện cho hành khách lên, xuáng xe; 

b) Bián chß dẫn điám dừng đón, trả khách áp dÿng cho tuyÁn cá đánh theo 
Quy chuẩn kỹ thuật quác gia vß báo hiệu đường bộ; 

c) Khoảng cách tái thiáu giữa 02 điám dừng đón, trả khách lißn kß hoặc 
giữa điám dừng đón, trả khách với trạm dừng nghß hoặc với bÁn xe hai đầu 
tuyÁn do Sở Giao thông vận tải căn că tình hình thực tÁ và việc tổ chăc giao 
thông cāa đáa phương đá xác đánh. 

2. Tổ chăc, quản lý hoạt động điám dừng đón, trả khách 

a) Điám dừng đón, trả khách chß phÿc vÿ các xe ô tô vận tải hành khách 
tuyÁn cá đánh, xe buýt đón, trả khách; không sử dÿng cho hoạt động khác; 

b) Tại điám dừng đón, trả khách chß cho phép mỗi xe ô tô vận tải hành 
khách tuyÁn cá đánh được dừng tái đa không quá 03 phút; 

c) Sở Giao thông vận tải phái hợp với chính quyßn đáa phương nơi có điám 

dừng đón, trả khách tổ chăc, quản lý, đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự 
và vệ sinh môi trường tại khu vực điám dừng đón, trả khách trên đáa bàn đáa 
phương; 

d) Sở Giao thông vận tải thông báo bằng văn bản vß việc đưa vào khai thác 
hoặc ngừng khai thác điám dừng đón, trả khách trên tuyÁn cá đánh, xe buýt đÁn 

các đơn vá kinh doanh vận tải theo tuyÁn cá đánh, xe buýt có hoạt động trên đáa 

bàn, đồng thời đăng tải trên Trang thông tin điện tử cāa Sở. 

ĐiÁu 7. Niêm y¿t thông tin 

1. Niêm yÁt trên Trang thông tin điện tử cāa Sở Giao thông vận tải các 
thông tin sau: danh mÿc các tuyÁn cá đánh trên đáa bàn đáa phương đã được công 
bá; danh sách tuyÁn đang khai thác; tổng sá chuyÁn xe tái đa được phép hoạt 
động vận chuyán trên từng tuyÁn trong một đơn vá thời gian và tổng sá chuyÁn 
xe đã đăng ký hoạt động; danh sách các đơn vá vận tải hiện đang hoạt động vận 
chuyán trên tuyÁn; biáu đồ chạy xe theo tuyÁn; sá điện thoại đường dây nóng 
cāa Sở Giao thông vận tải. 
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2. Niêm yÁt tại bÁn xe các thông tin sau: danh sách các tuyÁn, lách xe xuất 
bÁn cāa các chuyÁn xe đang hoạt động tại bÁn; danh sách các đơn vá vận tải kinh 
doanh khai thác trên từng tuyÁn; sá điện thoại đường dây nóng cāa đơn vá kinh 
doanh vận tải, Sở Giao thông vận tải đáa phương. 

3. Niêm yÁt tại quầy bán vé các thông tin sau: tên đơn vá kinh doanh vận 
tải, tên tuyÁn, giá vé (giá cước) đã kê khai theo mẫu quy đánh tại Phÿ lÿc III ban 

hành kèm theo Thông tư này, lách xe xuất bÁn cāa từng chuyÁn xe, dách vÿ phÿc 
vÿ hành khách trên hành trình, khái lượng hành lý miễn cước. 

4. Niêm yÁt trên xe 

a) Niêm yÁt ở phía trên kính trước: tên bÁn xe nơi đi, tên bÁn xe nơi đÁn; 

chißu cao chữ tái thiáu 06 cm; 
b) Niêm yÁt ở mặt ngoài hai bên thân xe hoặc hai bên cánh cửa xe: tên và 

sá điện thoại cāa đơn vá kinh doanh vận tải với kích thước tái thiáu: chißu dài là 
20 cm, chißu rộng là 20 cm; giá vé (giá cước) đã kê khai theo mẫu quy đánh tại 
Phÿ lÿc III ban hành kèm theo Thông tư này; 

c) Niêm yÁt ở trong xe: bián sá đăng ký xe (bián kiám soát xe), giá vé (giá 
cước) đã kê khai theo mẫu quy đánh tại Phÿ lÿc III ban hành kèm theo Thông tư 
này, hành trình chạy xe, dách vÿ phÿc vÿ hành khách trên hành trình, khái lượng 
hành lý miễn cước, sá điện thoại đường dây nóng cāa đơn vá kinh doanh vận tải, 
cāa Sở Giao thông vận tải nơi cấp phù hiệu. 

5. Trách nhiệm niêm yÁt và cung cấp thông tin niêm yÁt 
a) Sở Giao thông vận tải thực hiện niêm yÁt theo quy đánh tại khoản 1 Đißu 

này; 

b) BÁn xe thực hiện niêm yÁt tại bÁn xe và niêm yÁt tại quầy bán vé cāa 
tuyÁn do bÁn xe nhận āy thác bán vé theo quy đánh tại khoản 2 và khoản 3 Đißu 
này; 

c) Đơn vá kinh doanh vận tải thực hiện niêm yÁt trên xe và niêm yÁt tại 
quầy bán vé do đơn vá tự bán vé theo quy đánh tại khoản 3 và khoản 4 Đißu này; 
cung cấp cho bÁn xe liên quan các thông tin đá bÁn xe thực hiện quy đánh tại 
điám b khoản này. 

ĐiÁu 8. Quy đånh đái vëi xe ô tô kinh doanh v¿n tÁi hành khách theo 
tuy¿n cá đånh 

1. Tuân thā và duy trì các đißu kiện kinh doanh đái với xe ô tô kinh doanh 
vận tải hành khách theo tuyÁn cá đánh trong quá trình hoạt động kinh doanh vận 
tải hành khách theo tuyÁn cá đánh. 

2. Niêm yÁt thông tin theo quy đánh tại khoản 4 Đißu 7 cāa Thông tư này. 
3. Sá lượng, chất lượng, cách bá trí ghÁ ngồi, giường nằm trong xe phải 

đảm bảo đúng theo thiÁt kÁ cāa xe; đánh sá thă tự lớn dần từ trái sang phải theo 
hàng ghÁ và từ phía trước đÁn phía sau xe. 
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4. Trên xe phải trang bá dÿng cÿ thoát hiám; đảm bảo đißu kiện an toàn vß 
phòng cháy và chữa cháy đái với phương tiện giao thông cơ giới theo quy đánh 
tại Nghá đánh sá 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 cāa Chính phā 
quy đánh chi tiÁt một sá đißu và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa 
cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một sá đißu cāa Luật Phòng cháy và chữa cháy 

(được sửa đổi, bổ sung bởi Nghá đánh sá 50/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 
2024 cāa Chính phā). 

5. Phía sau ghÁ ngồi hoặc bên cạnh giường nằm phải có bảng hướng dẫn vß 
an toàn giao thông và thoát hiám, các nội dung chính gồm: hướng dẫn cài dây an 
toàn (nÁu có); hướng dẫn sắp xÁp hành lý; bảng cấm hút thuác trên xe; hướng 
dẫn sử dÿng hệ tháng điện trên xe (nÁu có); hướng dẫn cách sử dÿng bình cău 
hßa, búa thoát hiám và hướng thoát hiám khi xảy ra sự cá. 

6. Trong cùng một thời điám, mỗi xe được đăng ký và khai thác tái đa 02 
tuyÁn vận tải hành khách cá đánh khác nhau, 02 tuyÁn có thá xuất phát/kÁt thúc từ 

04 bÁn xe khách khác nhau hoặc 03 bÁn xe khách khác nhau (trong trường hợp nái 

tuyÁn) và được cấp 01 phù hiệu (trên phù hiệu ghi tên 02 tuyÁn).  

Trường hợp hai chuyÁn xe trên cùng một tuyÁn có thời gian lißn kß nhau do 
cùng một đơn vá khai thác thì chuyÁn sau nÁu đã bán hÁt vé được phép xuất phát 
cùng giờ với chuyÁn trước. 

ĐiÁu 9. Quy đånh sử dÿng xe trung chuyÃn hành khách 

1. Tuân thā và duy trì các đißu kiện đái với xe ô tô sử dÿng đá vận tải trung 
chuyán hành khách trong quá trình hoạt động vận tải trung chuyán hành khách. 

2. Niêm yÁt ở mặt ngoài hai bên thân xe hoặc hai bên cánh cửa xe: tên và 
sá điện thoại cāa đơn vá kinh doanh vận tải. Kích thước tái thiáu: chißu dài là 20 
cm, chißu rộng là 20 cm. 

ĐiÁu 10. Quy đånh vÁ quÁn lý tuy¿n 

1. Sở Giao thông vận tải thực hiện các nội dung quản lý tuyÁn nội tßnh theo 
quy đánh; đái với tuyÁn liên tßnh Sở Giao thông vận tải nơi cấp phù hiệu chā trì, 
phái hợp với Sở Giao thông vận tải đầu tuyÁn bên kia đá thực hiện các nội dung 
quản lý tuyÁn và phái hợp với Sở Giao thông vận tải nơi phát sinh các vấn đß vß 
quản lý vận tải trên tuyÁn đá xử lý. 

2. Sở Giao thông vận tải sử dÿng phần mßm quản lý hoạt động kinh doanh 

vận tải bằng xe ô tô cāa Bộ Giao thông vận tải đá: xây dựng, đißu chßnh, bổ sung 

tuyÁn vận tải khách cá đánh nội tßnh; tháng nhất với Sở Giao thông vận tải đầu 

tuyÁn bên kia đá xây dựng, đißu chßnh, bổ sung tuyÁn vận tải khách cá đánh liên 

tßnh; gửi báo cáo vß Cÿc Đường bộ Việt Nam đá tổng hợp, công bá đánh kỳ 

hàng năm. Đánh kỳ trước ngày 30 tháng 4 hàng năm, Sở Giao thông vận tải các 

tßnh, thành phá trực thuộc Trung ương công bá danh mÿc mạng lưới tuyÁn vận 

tải khách cá đánh nội tßnh; Cÿc Đường bộ Việt Nam công bá danh mÿc mạng 

lưới tuyÁn vận tải khách cá đánh liên tßnh. 
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3. Sở Giao thông vận tải đáa phương (đái với tuyÁn nội tßnh) và Sở Giao 
thông vận tải hai đầu tuyÁn (đái với tuyÁn liên tßnh) tháng nhất và công bá công 
khai trên Trang thông tin điện tử cāa Sở các thông tin chi tiÁt cāa từng tuyÁn 
gồm: bÁn xe nơi đi, bÁn xe nơi đÁn, hành trình; tổng sá chuyÁn xe và giờ xuất 
bÁn cāa từng chuyÁn xe đã có đơn vá tham gia khai thác và tháng nhất giờ dự 

kiÁn giãn cách tái thiáu giữa các chuyÁn xe lißn kß; công suất bÁn xe hai đầu 
tuyÁn. 

4. Trường hợp xảy ra dách bệnh nguy hiám, thiên tai, bão lÿt ảnh hưởng 
đÁn hoạt động cāa tuyÁn cá đánh, Sở Giao thông vận tải hai đầu tuyÁn tháng nhất 
tạm thời đißu chßnh giảm sá chuyÁn xe thực tÁ hoặc tạm ngừng hoạt động cāa 
tuyÁn theo đß nghá cāa đơn vá kinh doanh vận tải hoặc theo quyÁt đánh cāa cấp 
có thẩm quyßn; báo cáo kÁt quả đißu chßnh vß Cÿc Đường bộ Việt Nam. 

ĐiÁu 11. Bå sung, thay th¿ xe khai thác trên tuy¿n 

1. Bổ sung, thay thÁ xe khai thác trên tuyÁn 

Đơn vá kinh doanh vận tải được thay thÁ xe đang khai thác trên tuyÁn hoặc 
được bổ sung xe nÁu việc bổ sung không làm tăng sá chuyÁn xe. Xe được bổ 
sung, thay thÁ vào tuyÁn nào phải được cấp phù hiệu <XE TUYÀN Cà ĐàNH= 

có ghi tên tuyÁn đó và phải đảm bảo các yêu cầu vß loại phương tiện tham gia 
khai thác tuyÁn đã đăng ký. 

2. Thay thÁ xe đột xuất 
a) Đơn vá kinh doanh vận tải được sử dÿng phương tiện bất kỳ cāa đơn vá 

mình đã được cấp phù hiệu <XE TUYÀN Cà ĐàNH= đá thay thÁ khi xe đang 
hoạt động trên tuyÁn gặp sự cá kỹ thuật hoặc tai nạn giao thông hoặc do nguyên 
nhân bất khả kháng khác. Trường hợp đơn vá không bá trí được phương tiện 
thay thÁ, Sở Giao thông vận tải quyÁt đánh việc đißu động phương tiện cāa đơn 
vá khác trên tuyÁn đá thay thÁ; 

b) Xe thay thÁ đột xuất phải có lệnh vận chuyán cāa đơn vá kinh doanh vận 
tải theo mẫu quy đánh tại Phÿ lÿc IV ban hành kèm theo Thông tư này. 

ĐiÁu 12. Quy đånh vÁ tăng c°ßng ph°¢ng tián giÁi tßa hành khách 

1. Tuân thā và duy trì các quy đánh đái với hoạt động tăng cường phương 
tiện đá giải tßa hành khách trên tuyÁn cá đánh trong quá trình hoạt động vận tải 
hành khách theo tuyÁn cá đánh. 

2. Xe hoạt động trên các tuyÁn cá đánh, xe vận chuyán hành khách theo hợp 
đồng và xe buýt được sử dÿng đá tăng cường giải tßa hành khách vào các dáp 
Lễ, TÁt và các kỳ thi trung học phổ thông quác gia, tuyán sinh đại học, cao đẳng. 

3. Sở Giao thông vận tải chā trì, phái hợp với các đơn vá liên quan lập kÁ 
hoạch tăng cường phương tiện giải tßa hành khách (trong đó có danh sách 
phương tiện, người lái xe được đißu động) và tổ chăc thực hiện. Thời gian ban 
hành kÁ hoạch tăng cường giải tßa hành khách đảm bảo trước các dáp Lễ, TÁt và 
các kỳ thi tuyán sinh đại học, cao đẳng tái thiáu 07 ngày. 
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4. Đơn vá kinh doanh vận tải đang khai thác tuyÁn cá đánh căn că vào nhu 
cầu đi lại, tháng nhất với bÁn xe khách xây dựng phương án tăng cường phương 
tiện trên tuyÁn do đơn vá kinh doanh vận tải đang khai thác vào các ngày cuái 
tuần (thă sáu, thă bảy và chā nhật) có lượng khách tăng đột biÁn (trong đó có 
tổng sá chuyÁn xe tăng cường và ngày thực hiện). Thông báo phương án tăng 
cường phương tiện trên tuyÁn vào các ngày cuái tuần đÁn Sở Giao thông vận tải 
hai đầu tuyÁn trước ngày 15 tháng 01 hàng năm đá thực hiện. 

5. Trong thời gian xe được bá trí tăng cường, Sở Giao thông vận tải đầu 
tuyÁn chā trì, phái hợp với Sở Giao thông vận tải đầu tuyÁn bên kia, các bÁn xe 
liên quan và các đơn vá kinh doanh vận tải có xe tăng cường thực hiện theo dõi, 
giám sát và quản lý hoạt động cāa phương tiện, người lái xe theo các quy đánh 
vß quản lý hoạt động vận tải hành khách theo tuyÁn cá đánh. 

6. Khi tăng cường phương tiện, bÁn xe khách đầu tuyÁn (lượt đi) ghi thời 
gian xe chạy và xác nhận vào lệnh vận chuyán, thông báo vß chuyÁn xe tăng 

cường cho bÁn xe khách đầu tuyÁn bên kia đá bá trí thời gian thực hiện chuyÁn 
xe lượt vß. BÁn xe khách đầu tuyÁn bên kia ghi thời gian và xác nhận chuyÁn xe 
lượt vß vào lệnh vận chuyán; trường hợp đơn vá kinh doanh vận tải đß nghá 
không thực hiện chuyÁn xe lượt vß, bÁn xe khách chß thực hiện xác nhận xe đÁn 
bÁn vào lệnh vận chuyán. 

ĐiÁu 13. Quy đånh vÁ lánh v¿n chuyÃn 

1. Lệnh vận chuyán bằng bản giấy hoặc điện tử do đơn vá kinh doanh vận 
tải phát hành theo mẫu quy đánh tại Phÿ lÿc IV ban hành kèm theo Thông tư 
này. Khi thực hiện chuyÁn đi, lái xe mang theo lệnh vận chuyán bằng bản giấy 
hoặc có thiÁt bá truy cập được nội dung cāa lệnh vận chuyán điện tử; xuất trình 
lệnh vận chuyán bản giấy hoặc bản điện tử khi lực lượng chăc năng yêu cầu. 

2. Đơn vá kinh doanh vận tải có trách nhiệm quản lý, cấp và kiám tra việc 
sử dÿng lệnh vận chuyán. 

3. BÁn xe khách có trách nhiệm cập nhật vào phần mßm quản lý bÁn xe 
thông tin vß lệnh vận chuyán đã được đóng dấu xác nhận. 

ĐiÁu 14. QuyÁn h¿n và trách nhiám cāa đ¢n vå kinh doanh v¿n tÁi 
hành khách theo tuy¿n cá đånh 

1. Áp dÿng các biện pháp đá tổ chăc, thực hiện đúng, đầy đā phương án 
khai thác tuyÁn vận tải hành khách bằng xe ô tô đã đăng ký. 

2. Thực hiện các quy đánh tại Đißu 4 và Đißu 5 cāa Thông tư này. 
3. Theo dõi, quản lý việc sử dÿng phù hiệu, lệnh vận chuyán cāa đơn vá; 

ghi thông tin trên lệnh vận chuyán và cấp cho người lái xe theo đúng các quy 
đánh vß quản lý vận tải hành khách theo tuyÁn cá đánh. 

4. Có trách nhiệm thanh toán tái thiáu 90% tißn vé cho hành khách đã mua 
vé nhưng từ chái chuyÁn đi trước khi xe khởi hành ít nhất 02 giờ đái với tuyÁn 
cá đánh có cự ly từ 300 km trở xuáng và ít nhất 04 giờ đái với tuyÁn cá đánh có 
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cự ly trên 300 km; thanh toán tái thiáu 70% tißn vé cho hành khách đã mua vé 
nhưng từ chái chuyÁn đi trước khi xe khởi hành ít nhất 01 giờ đái với tuyÁn cá 
đánh có cự ly từ 300 km trở xuáng và ít nhất 02 giờ đái với tuyÁn cá đánh có cự 
ly trên 300 km. 

5. Đơn vá kinh doanh vận tải khi nhận hàng hóa ký gửi xe ô tô tuyÁn cá 
đánh (người gửi hàng không đi theo xe) phải yêu cầu người gửi hàng cung cấp 
đầy đā, chính xác các thông tin vß hàng hóa và họ tên, đáa chß, sá chăng minh 
thư nhân dân/sá thẻ căn cước công dân, sá điện thoại liên hệ cāa người gửi và 
người nhận hàng; không được nhận hàng cấm, hàng dễ cháy, nổ, động vật sáng, 
thực phẩm tươi sáng không chấp hành quy đánh vß an toàn thực phẩm, vệ sinh 

dách tễ, phòng dách và đảm bảo vệ sinh môi trường. Việc bồi thường hàng hóa 
ký gửi khi hư hßng, mất mát, thiÁu hÿt được thực hiện theo hợp đồng vận 
chuyán hoặc theo thßa thuận giữa đơn vá kinh doanh vận tải và người gửi hàng. 

6. Xây dựng quy đánh nội bộ vß đồng phÿc và thẻ tên cho người lái xe, 
nhân viên phÿc vÿ trên xe (nÁu có), thẻ nhận dạng người lái xe; thẻ tên phải có 
ảnh, ghi rõ họ tên, đơn vá quản lý, thẻ tên có thá kÁt hợp với thẻ nhận dạng 
người lái xe. 

7. Được sử dÿng thiÁt bá điện tử đá niêm yÁt thông tin theo quy đánh 
tại khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Đißu 7 cāa Thông tư này. 

8. Đơn vá kinh doanh vận tải không được sử dÿng xe có phù hiệu "XE 
TRUNG CHUYàN" đá hoạt động kinh doanh vận tải. 

9. Thực hiện các trách nhiệm khác theo quy đánh tại Luật Đường bộ, Luật 
Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; tuân thā và duy trì các đißu kiện kinh 
doanh đái với đơn vá kinh doanh vận tải hành khách theo tuyÁn cá đánh trong 

quá trình hoạt động kinh doanh vận tải hành khách theo tuyÁn cá đánh. 
ĐiÁu 15. QuyÁn h¿n, trách nhiám cāa ng°ßi lái xe, nhân viên phÿc 

vÿ trên xe tuy¿n cá đånh 

1. Đeo thẻ tên, mặc đồng phÿc theo đúng mẫu cāa đơn vá kinh doanh vận 
tải đã quy đánh; mang theo lệnh vận chuyán đái với chuyÁn xe đang khai thác. 

2. Thực hiện đúng lệnh vận chuyán do đơn vá kinh doanh vận tải cấp; đảm 
bảo an ninh, trật tự trên xe; đón, trả khách tại bÁn xe nơi đi, bÁn xe nơi đÁn, các 
điám dừng đón, trả khách và chạy đúng hành trình. 

3. Không được chở quá sá người cho phép chở, không được chở vượt quá 
khái lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông được ghi trong Giấy chăng 
nhận kiám đánh an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe ô tô; hành lý, hàng hóa 
ký gửi phải được xÁp dàn đßu trong khoang chở hành lý, đảm bảo không bá xê 
dách trong quá trình vận chuyán; không được chở hàng cấm, hàng dễ cháy, nổ, 
động vật sáng, thực phẩm tươi sáng không chấp hành quy đánh vß an toàn thực 

phẩm, vệ sinh dách tễ, phòng dách và đảm bảo vệ sinh môi trường; hàng nguy 

hiám trên xe khách. Khi nhận hàng hóa ký gửi theo xe ô tô tuyÁn cá đánh (người 
gửi hàng không đi theo xe) phải yêu cầu người gửi hàng cung cấp đầy đā, chính 
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xác các thông tin vß hàng hóa và họ tên, đáa chß, sá chăng minh thư nhân dân/sá 
thẻ căn cước công dân, sá điện thoại liên hệ cāa người gửi và người nhận hàng. 

4. Đảm bảo mọi hành khách trên xe đßu có vé; hướng dẫn, sắp xÁp cho 
hành khách ngồi, nằm đúng chỗ theo vé, phổ biÁn các quy đánh khi đi xe, giúp 
đỡ hành khách; bá trí chỗ ngồi, nằm ưu tiên cho người khuyÁt tật, người cao 
tuổi, phÿ nữ có thai và trẻ em; có thái độ phÿc vÿ văn minh, lách sự. 

5. Yêu cầu bÁn xe khách xác nhận thông tin quy đánh trong lệnh vận 
chuyán trước khi xe xuất bÁn và khi xe vß bÁn. 

6. Giữ gìn vệ sinh phương tiện. 
7. Đißu khián xe có mặt tại bÁn xe khách trước giờ xe xuất bÁn tái thiáu 10 

phút đá thực hiện các tác nghiệp có liên quan tại bÁn xe theo quy trình bảo đảm 
an toàn giao thông. 

8. Thực hiện các trách nhiệm khác theo quy đánh tại Luật Đường bộ, Luật 
Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; tuân thā và duy trì các đißu kiện kinh 
doanh đái với người lái xe, nhân viên phÿc vÿ trên xe tuyÁn cá đánh trong quá 

trình hoạt động kinh doanh vận tải hành khách theo tuyÁn cá đánh. 
ĐiÁu 16. QuyÁn h¿n, trách nhiám cāa hành khách đi xe 

1. Yêu cầu đơn vá kinh doanh vận tải cung cấp dách vÿ theo tiêu chuẩn chất 
lượng dách vÿ đã công bá và niêm yÁt. 

2. Yêu cầu nhân viên phÿc vÿ trên xe xuất vé đúng loại sau khi trả tißn; giữ 
vé suát hành trình và xuất trình vé khi người có thẩm quyßn kiám tra. 

3. Nhận lại sá tißn vé theo quy đánh tại khoản 4 Đißu 14 cāa Thông tư này. 
4. KhiÁu nại, kiÁn nghá, phản ánh những hành vi vi phạm quy đánh vß quản 

lý vận tải cāa đơn vá kinh doanh vận tải, người lái xe, nhân viên phÿc vÿ trên xe 
và yêu cầu bồi thường thiệt hại (nÁu có). 

5. Chấp hành các quy đánh đá đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trên xe; lên, 
xuáng xe tại bÁn xe hoặc các điám dừng đón, trả khách theo quy đánh. 

6. Thực hiện các trách nhiệm khác theo quy đánh tại Luật Đường bộ, Luật 
Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. 

 

Mÿc 3 

KINH DOANH V¾N TÀI HÀNH KHÁCH CÔNG CèNG B¾NG XE 
BUÝT 

 

ĐiÁu 17. Quy đånh đái vëi xe buýt 
1. Tuân thā và duy trì các đißu kiện kinh doanh đái với xe buýt trong quá 

trình hoạt động kinh doanh vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt. 
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2. Trên xe phải trang bá dÿng cÿ thoát hiám; việc đảm bảo đißu kiện an toàn 
vß phòng cháy và chữa cháy thực hiện theo quy đánh tại khoản 4 Đißu 8 Thông 

tư này.  
3. Niêm yÁt thông tin 

a) Niêm yÁt bên ngoài xe 

Phía trên kính trước và sau xe: sá hiệu tuyÁn hoặc mã sá tuyÁn, điám đầu, 
điám cuái cāa tuyÁn; chißu cao chữ tái thiáu 06 cm; 

Hai bên thành xe: sá hiệu tuyÁn hoặc mã sá tuyÁn, sá điện thoại cāa đơn vá 
kinh doanh vận tải với kích thước tái thiáu: chißu dài là 20 cm, chißu rộng là 20 

cm; giá vé (giá cước) đã kê khai theo mẫu quy đánh tại Phÿ lÿc III ban hành kèm 

theo Thông tư này; 
b) Niêm yÁt bên trong xe: bián sá đăng ký xe (bián kiám soát xe), sá hiệu 

tuyÁn hoặc mã sá tuyÁn; sơ đồ vá trí điám đầu, điám cuái và các điám dừng dọc 
tuyÁn; giá vé (giá cước) đã kê khai theo mẫu quy đánh tại Phÿ lÿc III ban hành 

kèm theo Thông tư này; sá điện thoại đường dây nóng cāa đơn vá kinh doanh 

vận tải và Sở Giao thông vận tải đáa phương; trách nhiệm cāa người lái xe, nhân 
viên phÿc vÿ trên xe và hành khách; 

c) Bên trong xe có bảng hướng dẫn vß an toàn giao thông và thoát hiám ở 
vá trí hành khách dễ quan sát, các nội dung chính gồm: hướng dẫn cài dây an 
toàn (nÁu có); hướng dẫn sắp xÁp hành lý; bián cấm hút thuác trên xe; hướng 
dẫn sử dÿng hệ tháng điện trên xe (nÁu có); hướng dẫn cách sử dÿng bình cău 
hßa, búa thoát hiám và hướng thoát hiám khi xảy ra sự cá. 

ĐiÁu 18. ĐiÃm đÁu, điÃm cuái, điÃm dąng và nhà chß xe buýt, lánh v¿n 
chuyÃn 

1. Điám đầu, điám cuái cāa tuyÁn xe buýt 
a) Có đā diện tích cho xe buýt quay trở đầu xe, đỗ xe đảm bảo an toàn giao 

thông theo phương án tổ chăc giao thông; 

b) Có bảng thông tin các nội dung: tên tuyÁn; sá hiệu tuyÁn; hành trình; tần 
suất chạy xe; thời gian hoạt động trong ngày cāa tuyÁn; sá điện thoại cāa cơ 
quan quản lý tuyÁn và đơn vá kinh doanh vận tải tham gia khai thác tuyÁn; trách 
nhiệm cāa hành khách, người lái xe, nhân viên phÿc vÿ trên xe (nÁu có); 

c) Có nhà chờ cho hành khách. 
2. Điám dừng xe buýt 
a) Khu vực xe buýt dừng đón, trả khách được báo hiệu bằng bián báo và 

vạch sơn kẻ đường; trên bián báo hiệu phải ghi sá hiệu tuyÁn hoặc mã sá tuyÁn, 
tên tuyÁn (điám đầu - điám cuái), hành trình tuyÁn rút gọn ở phía sau bián báo; 

b) Bián báo điám dừng xe buýt đảm bảo phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật 

quác gia vß báo hiệu đường bộ. 
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3. Tại các bÁn xe khách, nhà ga đường sắt, cảng hàng không, cảng, bÁn 
thāy nội đáa, cảng bián có hành trình tuyÁn xe buýt đi qua phải bá trí điám dừng 
đón, trả khách cho xe buýt đá kÁt nái với các phương thăc vận tải khác. 

4. Nhà chờ xe buýt 
a) Sở Giao thông vận tải công bá mẫu nhà chờ xe buýt áp dÿng trong phạm 

vi đáa phương mình; 
b) Tại nhà chờ xe buýt phải niêm yÁt các thông tin: sá hiệu tuyÁn, tên 

tuyÁn, hành trình, tần suất chạy xe, thời gian hoạt động trong ngày cāa tuyÁn, sá 
điện thoại đường dây nóng cāa đơn vá kinh doanh vận tải và Sở Giao thông vận 
tải đáa phương, bản đồ hoặc sơ đồ mạng lưới tuyÁn. 

5. Điám đầu, điám cuái, điám dừng và nhà chờ xe buýt phải được xây dựng 
đảm bảo thuận tiện cho người khuyÁt tật tiÁp cận sử dÿng. 

6. Lệnh vận chuyán 

a) Lệnh vận chuyán bằng bản giấy hoặc điện tử do đơn vá kinh doanh vận 
tải phát hành theo mẫu quy đánh tại Phÿ lÿc IV ban hành kèm theo Thông tư 
này. 

Khi thực hiện chuyÁn đi, lái xe mang theo lệnh vận chuyán bằng bản giấy 
hoặc có thiÁt bá truy cập được nội dung cāa lệnh vận chuyán điện từ; xuất trình 
lệnh vận chuyán bản giấy hoặc bản điện tử khi lực lượng chăc năng yêu cầu. 

b) Đơn vá kinh doanh vận tải có trách nhiệm quản lý, cấp và kiám tra việc 
sử dÿng lệnh vận chuyán. 

ĐiÁu 19. Công bá má tuy¿n v¿n tÁi hành khách công céng b¿ng xe buýt 
1. Sở Giao thông vận tải công bá mở tuyÁn vận tải hành khách công cộng 

bằng xe buýt tại đáa phương theo danh mÿc mạng lưới tuyÁn được Āy ban nhân 

dân cấp tßnh phê duyệt. 
2. Nội dung công bá mở tuyÁn xe buýt 
a) Đơn vá kinh doanh vận tải khai thác tuyÁn; 
b) Sá hiệu tuyÁn hoặc mã sá tuyÁn; cự ly; hành trình (điám đầu, điám cuái, 

điám dừng); 
c) Biáu đồ chạy xe, thời gian hoạt động cāa tuyÁn; 
d) Nhãn hiệu, săc chăa, màu sơn đặc trưng cāa xe hoạt động trên tuyÁn; 
đ) Giá vé. 
3. Sở Giao thông vận tải phải công bá trên Trang thông tin điện tử cāa Sở 

các nội dung quy đánh tại khoản 2 Đißu này chậm nhất 15 ngày, trước khi thực 
hiện hoạt động vận chuyán hành khách trên tuyÁn xe buýt. 
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ĐiÁu 20. QuÁn lý v¿n tÁi hành khách b¿ng xe buýt 
1. Sở Giao thông vận tải tổ chăc thực hiện việc đấu thầu hoặc đặt hàng khai 

thác tuyÁn vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt sử dÿng nguồn ngân sách 

đáa phương theo quy đánh cāa pháp luật vß sản xuất và cung ăng sản phẩm, dách 
vÿ công ích. 

2. Đơn vá kinh doanh vận tải có Giấy phép kinh doanh vận tải hành khách 
bằng xe ô tô loại hình vận tải bằng xe buýt được đăng ký tham gia đấu thầu hoặc 
được đặt hàng khai thác tuyÁn vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt. 

3. Sở Giao thông vận tải đáa phương ký hợp đồng khai thác tuyÁn với đơn 
vá kinh doanh vận tải trúng thầu hoặc được đặt hàng. Trong hợp đồng phải thá 
hiện rõ phương án khai thác tuyÁn bao gồm: tên tuyÁn, sá hiệu tuyÁn, nhãn hiệu 
xe, săc chăa cāa xe, giá vé, biáu đồ chạy xe trên tuyÁn, thời hạn hợp đồng. 

4. Sở Giao thông vận tải quyÁt đánh đißu chßnh một phần hoặc toàn bộ biáu 
đồ, hành trình chạy xe trên tuyÁn xe buýt nội tßnh khi có sự thay đổi vß tổ chăc 
giao thông dẫn đÁn phải thay đổi hành trình hoặc trong trường hợp thiên tai, bão 
lÿt hoặc trong trường hợp bất khả kháng khác hoặc theo đß nghá cāa đơn vá kinh 
doanh vận tải đang khai thác tuyÁn phù hợp với nhu cầu và đißu kiện thực tÁ tại 
từng thời điám; đơn vá kinh doanh vận tải đißu chßnh phương án khai thác tuyÁn 
tương ăng với biáu đồ chạy xe mới đißu chßnh. 

5. Đái với các tuyÁn xe buýt đi qua đáa bàn nhißu tßnh, thành phá, việc đißu 
chßnh biáu đồ, hành trình chạy xe, ngừng khai thác hoặc đóng tuyÁn do Sở Giao 
thông vận tải có tuyÁn xe buýt nơi đơn vá kinh doanh vận tải đặt trÿ sở chính 
hoặc trÿ sở chi nhánh thực hiện sau khi có văn bản tháng nhất với Sở Giao thông 
vận tải đáa phương đầu tuyÁn bên kia; thông báo đÁn các Sở Giao thông vận tải 
có tuyÁn xe buýt đi qua trước khi thực hiện. 

6. QuyÁt đánh đißu chßnh biáu đồ chạy xe được công bá trên các phương 
tiện thông tin đại chúng chậm nhất 10 ngày trước khi thực hiện đißu chßnh biáu 
đồ. 

ĐiÁu 21. Quy đånh vÁ ngąng khai thác trên tuy¿n, đóng tuy¿n xe buýt; 
bå sung xe, thay th¿ xe buýt khai thác trên tuy¿n 

1. Ngừng khai thác trên tuyÁn, đóng tuyÁn xe buýt 
a) Trước khi ngừng khai thác ít nhất 30 ngày, đơn vá kinh doanh vận tải có 

văn bản thông báo ngừng khai thác trên tuyÁn gửi Sở Giao thông vận tải nơi cấp 
Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. 

Trường hợp ngừng khai thác dẫn đÁn phải thay đổi tần suất chạy xe trên 
tuyÁn hoặc phải đóng tuyÁn, trong thời hạn 10 ngày làm việc ká từ ngày nhận 
được thông báo cāa đơn vá kinh doanh vận tải, Sở Giao thông vận tải nơi cấp 
Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (hoặc tháng nhất với Sở Giao thông 
vận tải đầu tuyÁn bên kia đái với tuyÁn xe buýt liên tßnh) công bá tần suất chạy 
xe mới hoặc công bá đóng tuyÁn trên cơ sở đß nghá cāa đơn vá kinh doanh vận 
tải; 
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b) Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm công bá trên các phương tiện 
thông tin đại chúng chậm nhất 15 ngày làm việc ká từ ngày nhận được thông 
báo; 

c) Sau thời điám ngừng khai thác tái đa 05 ngày làm việc, đơn vá kinh 
doanh vận tải phải nộp lại phù hiệu cāa các xe ngừng khai thác cho Sở Giao 
thông vận tải nơi cấp. 

2. Bổ sung xe, thay thÁ xe buýt 
a) Đơn vá kinh doanh vận tải được thay thÁ xe đang khai thác trên tuyÁn 

hoặc được bổ sung xe nÁu việc bổ sung không làm tăng sá chuyÁn xe. Xe được 
bổ sung, thay thÁ phải có phù hiệu <XE BUÝT= và phải đảm bảo các yêu cầu vß 
loại phương tiện tham gia khai thác tuyÁn theo hợp đồng đã ký kÁt; 

b) Đơn vá kinh doanh vận tải được sử dÿng các phương tiện bất kỳ cāa đơn 
vá mình đã được cấp phù hiệu <XE BUÝT= đá thay thÁ xe đột xuất khi xe đang 
hoạt động trên tuyÁn gặp sự cá kỹ thuật hoặc tai nạn giao thông hoặc do các 
nguyên nhân bất khả kháng khác. 

ĐiÁu 22. QuyÁn h¿n và trách nhiám cāa đ¢n vå kinh doanh v¿n tÁi 
hành khách công céng b¿ng xe buýt 

1. Tổ chăc, thực hiện đúng biáu đồ chạy xe theo phương án khai thác đã ký 
kÁt trong hợp đồng. 

2. Thực hiện các quy đánh tại Đißu 4 cāa Thông tư này. 
3. Xây dựng quy đánh nội bộ vß đồng phÿc và thẻ tên cho người lái xe, 

nhân viên phÿc vÿ trên xe, thẻ nhận dạng người lái xe; thẻ tên phải có ảnh, ghi 
rõ họ tên, đơn vá quản lý, thẻ tên có thá kÁt hợp với thẻ nhận dạng người lái xe. 

4. Được sử dÿng thiÁt bá điện tử đá niêm yÁt thông tin theo quy đánh 
tại khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Đißu 7 cāa Thông tư này. 

5. Thực hiện các trách nhiệm khác theo quy đánh tại Luật Đường bộ, Luật 
Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; tuân thā và duy trì các đißu kiện kinh 
doanh đái với đơn vá kinh doanh vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt 
trong quá trình hoạt động kinh doanh vận tải hành khách công cộng bằng xe 
buýt. 

ĐiÁu 23. QuyÁn h¿n và trách nhiám cāa ng°ßi lái xe, nhân viên phÿc 
vÿ trên xe buýt 

1. Đeo thẻ tên, mặc đồng phÿc theo đúng mẫu đơn vá kinh doanh vận tải đã 
quy đánh. 

2. Thực hiện đúng biáu đồ, hành trình chạy xe đã được phê duyệt. 
3. Cung cấp thông tin vß hành trình tuyÁn, các điám dừng trên tuyÁn khi 

hành khách yêu cầu; hướng dẫn và giúp đỡ hành khách (đặc biệt là người khuyÁt 
tật, người cao tuổi, phÿ nữ có thai và trẻ em) khi lên, xuáng xe; có thái độ phÿc 
vÿ văn minh, lách sự. 
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4. Giữ gìn vệ sinh phương tiện. 
5. Thực hiện các trách nhiệm khác theo quy đánh tại Luật Đường bộ, Luật 

Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; tuân thā và duy trì các đißu kiện kinh 
doanh đái với người lái xe, nhân viên phÿc vÿ trên xe buýt trong quá trình hoạt 
động kinh doanh vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt. 

ĐiÁu 24. QuyÁn h¿n, trách nhiám cāa hành khách đi xe buýt 
1. Mang theo hành lý với trọng lượng không quá 10 kg và kích thước 

không quá 30x40x60 cm. Đái với hành khách đi trên xe cāa tuyÁn xe buýt có 

điám đầu hoặc điám cuái nằm trong khu vực cảng hàng không, tuyÁn xe buýt 

liên tßnh hành khách được mang theo hành lý với trọng lượng không quá 20 kg 
và kích thước phù hợp với thiÁt kÁ cāa xe. 

2. Chấp hành các quy đánh khi đi xe và sự hướng dẫn cāa người lái xe, 
nhân viên phÿc vÿ trên xe. 

3. Yêu cầu nhân viên phÿc vÿ trên xe xuất vé đúng loại sau khi trả tißn; giữ 
vé suát hành trình và xuất trình vé khi người có thẩm quyßn yêu cầu kiám tra. 

4. KhiÁu nại, kiÁn nghá, phản ánh những hành vi vi phạm quy đánh vß quản 
lý vận tải cāa đơn vá kinh doanh vận tải, người lái xe, nhân viên phÿc vÿ trên xe 
và yêu cầu bồi thường thiệt hại (nÁu có). 

5. Thực hiện các trách nhiệm khác theo quy đánh tại Luật Đường bộ, Luật 
Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. 

 

Mÿc 4 

KINH DOANH V¾N TÀI HÀNH KHÁCH B¾NG XE TAXI 

 

ĐiÁu 25. Quy đånh đái vëi xe taxi 
1. Tuân thā và duy trì các đißu kiện kinh doanh đái với xe taxi trong quá 

trình hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi. 
2. Thực hiện niêm yÁt thông tin như sau: 

a) Hai bên cánh cửa xe: tên, sá điện thoại và biáu trưng (logo) cāa đơn vá 
kinh doanh vận tải với kích thước tái thiáu: chißu dài là 20 cm, chißu rộng là 20 
cm; bảng giá cước đã kê khai theo mẫu quy đánh tại Phÿ lÿc III ban hành kèm 

theo Thông tư này; 
b) Trong xe: bảng giá cước tính tißn theo kilômét (km), giá cước tính tißn 

cho thời gian xe phải chờ đợi theo yêu cầu cāa hành khách và các chi phí khác 
(nÁu có) mà hành khách phải trả; bảng giá cước đã kê khai theo mẫu quy đánh tại 
Phÿ lÿc III ban hành kèm theo Thông tư này; 
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c) Trường hợp xe taxi sử dÿng phần mßm tính tißn phải hián thá trên giao 
diện dành cho hành khách bảng giá cước đã kê khai theo mẫu quy đánh tại Phÿ 
lÿc III ban hành kèm theo Thông tư này. 

3. Việc đảm bảo đißu kiện an toàn vß phòng cháy và chữa cháy thực hiện 
theo quy đánh tại khoản 4 Đißu 8 Thông tư này.  

4. Trong xe phải có Bảng hướng dẫn vß an toàn giao thông và thoát hiám 
cho hành khách, các nội dung chính gồm: hướng dẫn cài dây an toàn (nÁu có); 
bảng cấm hút thuác trên xe; hướng dẫn đóng, mở cửa xe đảm bảo an toàn. 

ĐiÁu 26. ĐiÃm dąng đón, trÁ khách công céng, điÃm đç xe taxi 

1. Điám dừng đón, trả khách công cộng cho xe taxi phải đảm bảo an toàn 
giao thông và được báo hiệu bằng bián báo, vạch sơn kẻ đường theo quy đánh vß 
tổ chăc giao thông. 

2. Điám đỗ xe taxi 
a) Điám đỗ xe taxi gồm 02 loại: điám đỗ xe taxi do đơn vá kinh doanh vận 

tải tổ chăc và quản lý; điám đỗ xe taxi công cộng do cơ quan quản lý nhà nước 
cāa đáa phương tổ chăc và quản lý; 

b) Yêu cầu đái với điám đỗ xe taxi: đảm bảo trật tự, an toàn và không gây 

ùn tắc giao thông; đáp ăng yêu cầu vß phòng, cháng cháy nổ và vệ sinh môi 
trường. 

ĐiÁu 27. QuyÁn h¿n và trách nhiám cāa đ¢n vå kinh doanh v¿n tÁi 
hành khách b¿ng xe taxi 

1. Thực hiện các quy đánh tại Đißu 4 cāa Thông tư này. 

2. Xây dựng quy đánh đồng phÿc và thẻ tên cho người lái xe, thẻ nhận dạng 
người lái xe; thẻ tên phải có ảnh, ghi rõ họ tên, đơn vá quản lý, thẻ tên có thá kÁt 
hợp với thẻ nhận dạng người lái xe. 

3. Được sử dÿng thiÁt bá điện tử đá niêm yÁt thông tin theo quy đánh 
tại khoản 2 Đißu 25 cāa Thông tư này. 

4. Thực hiện các trách nhiệm khác theo quy đánh tại Luật Đường bộ, Luật 
Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; tuân thā và duy trì các đißu kiện kinh 
doanh đái với đơn vá kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi trong quá trình 

hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi. 
ĐiÁu 28. QuyÁn h¿n, trách nhiám cāa ng°ßi lái xe taxi 
1. Đeo thẻ tên, mặc đồng phÿc theo đúng quy đánh cāa đơn vá kinh doanh 

vận tải. 
2. Thu tißn cước cāa hành khách khi kÁt thúc hành trình theo đồng hồ tính 

tißn hoặc theo thông báo trên phần mßm hoặc theo thßa thuận giữa hành khách 
với đơn vá kinh doanh vận tải. 

3. Giữ gìn vệ sinh phương tiện. 
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4. Cung cấp thông tin vß tuyÁn đường khi hành khách yêu cầu; hướng dẫn 
và giúp đỡ hành khách (đặc biệt là người khuyÁt tật, người cao tuổi, phÿ nữ có 
thai và trẻ em) khi lên, xuáng xe. 

5. Thực hiện các trách nhiệm khác theo quy đánh tại Luật Đường bộ, Luật 
Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. 

ĐiÁu 29. QuyÁn h¿n, trách nhiám cāa hành khách đi xe taxi 

1. Yêu cầu người lái xe cung cấp thông tin vß hành trình chạy xe. 
2. Trả tißn cước theo đồng hồ tính tißn hoặc theo phần mßm tính tißn và 

nhận hóa đơn điện tử cāa chuyÁn đi đúng sá tißn thanh toán. Trường hợp tißn 
cước chuyÁn đi theo thoả thuận giữa hành khách với đơn vá kinh doanh vận tải 
thì tính theo biáu chi phí niêm yÁt trên xe taxi hoặc thông qua phần mßm tính 
tißn cāa đơn vá kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi. 

3. Chấp hành các quy đánh khi đi xe và sự hướng dẫn cāa người lái xe. 
4. Được khiÁu nại, kiÁn nghá, phản ánh những hành vi vi phạm quy đánh vß 

quản lý vận tải cāa đơn vá kinh doanh vận tải, người lái xe và yêu cầu bồi 
thường thiệt hại (nÁu có). 

5. Thực hiện các trách nhiệm khác theo quy đánh tại Luật Đường bộ, Luật 
Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. 

 

Mÿc 5 

KINH DOANH V¾N TÀI HÀNH KHÁCH THEO HþP ĐâNG 

B¾NG XE Ô TÔ 

 

ĐiÁu 30. Quy đånh đái vëi xe ô tô kinh doanh v¿n tÁi hành khách theo 
hÿp đãng 

1. Tuân thā và duy trì các đißu kiện kinh doanh đái với xe ô tô kinh doanh 

vận tải hành khách theo hợp đồng trong quá trình hoạt động kinh doanh vận tải 
hành khách theo hợp đồng. 

2. Niêm yÁt thông tin sau: tên và sá điện thoại cāa đơn vá kinh doanh vận 
tải 

a) Kích thước tái thiáu: chißu dài là 20 cm, chißu rộng là 20 cm; 
b) Vá trí niêm yÁt: phần đầu mặt ngoài hai bên thân xe hoặc hai bên cánh 

cửa xe. 
3. Sá lượng, chất lượng, cách bá trí ghÁ ngồi trong xe phải đảm bảo đúng 

theo thiÁt kÁ cāa xe. 
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4. Trên xe phải trang bá dÿng cÿ thoát hiám; việc đảm bảo đißu kiện an toàn 
vß phòng cháy và chữa cháy thực hiện theo quy đánh tại khoản 4 Đißu 8 Thông 

tư này.  
5. Phía sau ghÁ ngồi hoặc bên cạnh giường nằm phải có Bảng hướng dẫn vß 

an toàn giao thông và thoát hiám (bằng tiÁng Việt và tiÁng Anh), các nội dung 
chính gồm: hướng dẫn cài dây an toàn (nÁu có); hướng dẫn sắp xÁp hành lý; 
bảng cấm hút thuác trên xe; hướng dẫn sử dÿng hệ tháng điện trên xe (nÁu có); 
hướng dẫn cách sử dÿng bình cău hßa, búa thoát hiám và hướng thoát hiám khi 
xảy ra sự cá. 

ĐiÁu 31. QuyÁn h¿n và trách nhiám cāa đ¢n vå kinh doanh v¿n tÁi 
hành khách theo hÿp đãng 

1. Thực hiện các quy đánh tại Đißu 4 cāa Thông tư này. 
2. Phải tuân thā và duy trì các đißu kiện kinh doanh đái với đơn vá kinh 

doanh vận tải hành khách theo hợp đồng trong quá trình hoạt động kinh doanh 
vận tải hành khách theo hợp đồng.  

3. Xây dựng quy đánh nội bộ vß đồng phÿc và thẻ tên cho người lái xe, 
nhân viên phÿc vÿ trên xe (nÁu có), thẻ nhận dạng người lái xe; thẻ tên phải có 
ảnh, ghi rõ họ tên, đơn vá quản lý, thẻ tên có thá kÁt hợp với thẻ nhận dạng 
người lái xe. 

4. Được sử dÿng thiÁt bá điện tử đá niêm yÁt thông tin theo quy đánh 
tại khoản 2 Đißu 30 cāa Thông tư này. 

5. Thực hiện các trách nhiệm khác theo quy đánh tại Luật Đường bộ, Luật 
Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. 

ĐiÁu 32. QuyÁn h¿n và trách nhiám cāa ng°ßi lái xe kinh doanh v¿n 
tÁi hành khách theo hÿp đãng 

1. Thực hiện vận chuyán hành khách theo đúng hành trình, lách trình theo 

hợp đồng vận tải đã ký. Đeo thẻ tên, mặc đồng phÿc theo đúng quy đánh cāa đơn 
vá kinh doanh vận tải. 

2. Phải tuân thā và duy trì các đißu kiện kinh doanh đái với người lái xe 
kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng trong quá trình hoạt động kinh 
doanh vận tải hành khách theo hợp đồng. 

3. Người lái xe đißu khián phương tiện có sử dÿng phần mßm ăng dÿng hỗ 
trợ kÁt nái vận tải trong quá trình vận chuyán hành khách phải có thiÁt bá truy 
cập được giao diện thá hiện hợp đồng vận tải điện tử, danh sách hành khách theo 
mẫu quy đánh tại Phÿ lÿc V ban hành kèm theo Thông tư này. 

4. Giữ gìn vệ sinh phương tiện. 

5. Từ chái vận chuyán đái với hành khách có hành vi gây mất an ninh, trật 
tự, an toàn trên xe; có quyßn từ chái vận chuyán hàng cấm, hàng dễ cháy, nổ 
hoặc động vật sáng. 
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6. Thực hiện các trách nhiệm khác theo quy đánh tại Luật Đường bộ, Luật 
Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. 

 

Ch°¢ng III 

HO¾T ĐèNG V¾N TÀI HÀNG HÓA B¾NG XE Ô TÔ 

 

ĐiÁu 33. Quy đånh vÁ xe ô tô kinh doanh v¿n tÁi hàng hóa 

1. Tuân thā và duy trì các đißu kiện kinh doanh đái với xe ô tô kinh doanh 

vận tải hàng hóa trong quá trình hoạt động kinh doanh vận tải hàng hóa. 
2. Phải niêm yÁt các thông tin theo quy đánh tại Phÿ lÿc VI ban hành kèm 

theo Thông tư này. 
3. Vá trí niêm yÁt thông tin 

a) Đái với xe ô tô tải, xe đầu kéo: niêm yÁt ở mặt ngoài hai bên cánh cửa 
buồng lái; 

b) Đái với rơ moóc, sơ mi rơ moóc có thùng chở hàng: niêm yÁt ở mặt 
ngoài hai bên thùng xe; 

c) Đái với rơ moóc, sơ mi rơ moóc không có thùng chở hàng: niêm yÁt 
thông tin trên bảng bằng kim loại được gắn với khung xe tại vá trí dễ quan sát 

bên cạnh hoặc phía sau hoặc vá trí niêm yÁt thông tin cāa rơ moóc, sơ mi rơ 
moóc kiáu modul theo thiÁt kÁ cāa nhà sản xuất. 

4. Xe ô tô vận tải hàng hóa phải có kích thước thùng xe đúng theo Giấy 
chăng nhận kiám đánh an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao 
thông cơ giới đường bộ. 

5. Trên xe phải trang bá dÿng cÿ thoát hiám; việc đảm bảo đißu kiện an toàn 
vß phòng cháy và chữa cháy thực hiện theo quy đánh tại khoản 4 Đißu 8 Thông 

tư này.  
ĐiÁu 34. Quy đånh vÁ Gi¿y v¿n tÁi (Gi¿y v¿n chuyÃn) 

1. Giấy vận tải (Giấy vận chuyán) do đơn vá kinh doanh vận tải phát hành 
và có các thông tin tái thiáu theo quy đánh. 

2. Giấy vận tải (Giấy vận chuyán) do đơn vá vận tải đóng dấu và cấp cho 
người lái xe mang theo trong quá trình vận chuyán hàng hóa trên đường; trường 
hợp là hộ kinh doanh thì chā hộ phải ký, ghi rõ họ tên vào Giấy vận tải (Giấy 

vận chuyán). 

3. Sau khi xÁp hàng lên phương tiện và trước khi thực hiện vận chuyán thì 
chā hàng (hoặc người được chā hàng āy quyßn), hoặc đại diện đơn vá hoặc cá 
nhân (nÁu là cá nhân) thực hiện xÁp hàng lên xe phải ký xác nhận việc xÁp hàng 
đúng quy đánh vào Giấy vận tải (Giấy vận chuyán). 
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ĐiÁu 35. QuyÁn h¿n và trách nhiám cāa đ¢n vå kinh doanh v¿n 
tÁi hàng hóa 

1. Quản lý và sử dÿng xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa 

a) Xây dựng và thực hiện kÁ hoạch vß bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa 
phương tiện đá đảm bảo các phương tiện phải được bảo dưỡng, sửa chữa theo 
quy đánh vß bảo dưỡng kỹ thuật, sửa chữa phương tiện giao thông xe cơ giới 
đường bộ; 

b) Lập, cập nhật đầy đā dữ liệu lý lách phương tiện, quá trình hoạt động cāa 
phương tiện vào Hồ sơ lý lách phương tiện với các thông tin tái thiáu theo mẫu 
quy đánh tại Phÿ lÿc I ban hành kèm theo Thông tư này. 

2. Trực tiÁp đißu hành phương tiện, người lái xe cāa đơn vá mình đá thực 
hiện vận chuyán hàng hóa theo một trong các hình thăc sau: 

a) Thông qua phần mßm ăng dÿng hỗ trợ kÁt nái vận tải; 
b) Thông qua hợp đồng vận chuyán; 
c) Thông qua Giấy vận tải (Giấy vận chuyán). 

3. QuyÁt đánh giá cước vận tải đái với hoạt động kinh doanh vận tải cāa 
đơn vá. 

4. Có trách nhiệm phổ biÁn cho người lái xe việc chấp hành quy đánh cāa 
pháp luật vß trọng tải cāa phương tiện lưu thông trên đường; không được tổ 
chăc hoặc yêu cầu người lái xe bác xÁp và vận chuyán hàng hóa vượt quá khái 
lượng cho phép tham gia giao thông; cháu trách nhiệm liên đới nÁu xe thuộc 
quyßn quản lý cāa đơn vá thay đổi các thông sá kỹ thuật cāa xe trái với quy đánh, 
vận chuyán hàng hóa vượt quá khái lượng cho phép tham gia giao thông. 

5. Quản lý người lái xe kinh doanh vận tải hàng hoá 

a) Lập, cập nhật đầy đā lý lách hành nghß người lái xe, quá trình hoạt động 
cāa lái xe vào Hồ sơ lý lách hành nghß người lái xe với các thông tin tái thiáu 

theo mẫu quy đánh tại Phÿ lÿc II ban hành kèm theo Thông tư này; 
b) Đảm bảo việc người lái xe thực hiện đúng quy đánh vß thời gian lái xe 

theo quy đánh tại Đißu 64 Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ. 
6. Thực hiện các trách nhiệm khác theo quy đánh tại Luật Đường bộ, Luật 

Trật tư, an toàn giao thông đường bộ; tuân thā và duy trì các đißu kiện kinh 
doanh đái với đơn vá kinh doanh vận tải hàng hóa trong quá trình hoạt động kinh 
doanh vận tải hàng hóa. 

ĐiÁu 36. QuyÁn h¿n, trách nhiám cāa ng°ßi lái xe kinh doanh v¿n 
tÁi hàng hóa 

1. Khi vận chuyán hàng hóa, người lái xe phải mang theo Giấy vận tải 
(Giấy vận chuyán) và các giấy tờ cāa người lái xe và phương tiện theo quy đánh 
cāa pháp luật. Người lái xe đißu khián phương tiện có sử dÿng phần mßm ăng 
dÿng hỗ trợ kÁt nái vận tải phải có thiÁt bá truy cập được giao diện thá hiện hợp 
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đồng vận tải điện tử, Giấy vận tải (Giấy vận chuyán) điện tử trong quá trình vận 
chuyán. 

2. Trước khi thực hiện vận chuyán hàng hóa, người lái xe yêu cầu người 
cháu trách nhiệm xÁp hàng hóa lên xe ký xác nhận việc xÁp hàng vào Giấy vận 
tải (Giấy vận chuyán); từ chái vận chuyán nÁu việc xÁp hàng không đúng quy 
đánh cāa pháp luật vß xÁp hàng lên xe. 

3. Thực hiện các trách nhiệm khác theo quy đánh tại Luật Đường bộ, Luật 
Trật tư, an toàn giao thông đường bộ; tuân thā và duy trì các đißu kiện kinh 
doanh đái với người lái xe trong quá trình hoạt động kinh doanh vận tải hàng 
hóa. 

Ch°¢ng IV 

QUY ĐäNH VÀ HO¾T ĐèNG CĀA B¾N XE, BÃI Đæ XE, TR¾M DĄNG 
NGHâ, ĐIÂM DĄNG XE 

 

ĐiÁu 37. Quy đånh vÁ ho¿t đéng cāa b¿n xe khách 

1. Trách nhiệm cāa đơn vá kinh doanh dách vÿ bÁn xe khách 

a) Thực hiện đầy đā các quy đánh cāa pháp luật đái với bÁn xe khách trong 

quản lý hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô; 
b) Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng cháng cháy, nổ, vệ sinh 

môi trường trong bÁn xe khách; cháu trách nhiệm trước pháp luật vß mọi hoạt 
động kinh doanh trong phạm vi bÁn xe khách; 

c) Thường xuyên bảo dưỡng, sửa chữa, bổ sung trang thiÁt bá, cơ sở vật 
chất; phổ biÁn, tuyên truyßn pháp luật, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vÿ 
cho người lao động nhằm duy trì và nâng cao chất lượng phÿc vÿ cāa bÁn xe 
khách, thực hiện nghiêm túc các quy đánh cāa nhà nước vß bÁn xe khách; 

d) Ký kÁt hợp đồng với các đơn vá vận tải theo quy đánh cāa pháp luật 
trước khi tổ chăc hoạt động kinh doanh vận tải tại bÁn xe khách; 

đ) Niêm yÁt nội quy cāa bÁn xe khách và hình thăc xử lý theo hợp đồng đã 
ký kÁt khi vi phạm nội quy cāa bÁn xe khách; 

e)  Quản lý, áp dÿng thông tin từ phần mßm quản lý bÁn xe khách. 
 Trang bá phần mßm quản lý bÁn xe khách và lưu trữ các thông tin xe xuất 

bÁn: thông tin xe, người lái, thông tin tuyÁn thực hiện, thời gian xe xuất bÁn, thời 
gian xe đÁn bÁn, sá hành khách trên xe. 

 Thông tin do bÁn xe khách cung cấp được sử dÿng trong quản lý nhà nước 
vß hoạt động vận tải, quản lý hoạt động cāa đơn vá kinh doanh vận tải, bÁn xe 
khách và cung cấp cho cơ quan Công an, Thanh tra đường bộ khi có yêu cầu. 

  Cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu truy cập vào phần mßm quản lý bÁn 
xe khách cho cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành khi có yêu cầu. 
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  Cập nhật, lưu trữ có hệ tháng các thông tin vß phương tiện, đơn vá kinh 
doanh vận tải hoạt động tại bÁn tái thiáu 03 năm ká từ năm kÁt thúc công việc. 

  Trực tiÁp thực hiện các quy đánh tại điám a, điám c và điám d khoản này 
hoặc āy quyßn cho đơn vá cung cấp dách vÿ thực hiện thông qua hợp đồng có 
hiệu lực pháp lý. 

g) Cháu sự quản lý, thanh tra, kiám tra cāa các cơ quan quản lý nhà nước có 
thẩm quyßn; 

h) Thực hiện báo cáo đánh kỳ vào ngày 15 tháng 12 hàng năm và báo cáo 

đột xuất tình hình hoạt động cāa bÁn xe khách theo yêu cầu cāa Sở Giao thông 
vận tải đáa phương; 

i) Báo cáo Sở Giao thông vận tải đáa phương các quy đánh cāa đơn vá vß 
danh sách, chăc vÿ và chữ ký cāa những người được giao nhiệm vÿ kiám tra, 
xác nhận vào lệnh vận chuyán; 

k) Thực hiện đúng, đầy đā các quy đánh vß bÁn xe khách theo Quy chuẩn 
kỹ thuật quác gia vß bÁn xe khách; 

l) Thực hiện các trách nhiệm khác theo quy đánh tại Luật Đường bộ, Luật 
Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; 

m) Cho xe xuất bÁn đúng thời gian biáu đồ chạy xe đã được cơ quan quản 

lý tuyÁn công bá. 

2. Trách nhiệm cāa đơn vá kinh doanh vận tải tại bÁn xe khách 

a) Ký kÁt hợp đồng và thực hiện hợp đồng đã ký kÁt với bÁn xe khách; 
b) Chấp hành các nội quy, quy đánh, quy trình giải quyÁt cho xe ra, vào bÁn 

cāa đơn vá quản lý, khai thác bÁn xe khách. 
3. Trách nhiệm cāa hành khách tại bÁn xe khách 

a) Giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng cháng cháy, nổ trong 
khu vực bÁn xe khách; 

b) Chấp hành nội quy, quy đánh và hướng dẫn cāa nhân viên bÁn xe khách. 
4. Trách nhiệm cāa Sở Giao thông vận tải  
a) Công bá và công bá lại việc đưa bÁn xe khách vào khai thác, công bá 

tạm ngừng, chấm dăt hoạt động bÁn xe khách trên đáa bàn đáa phương; trường 
hợp tạm ngừng hoặc chấm dăt hoạt động bÁn xe khách thì phải công bá trước 
thời điám bÁn xe khách tạm ngừng hoặc chấm dăt hoạt động tái thiáu 90 ngày. 
Văn bản công bá phải đồng thời gửi đÁn Cÿc Đường bộ Việt Nam và công bá 

trên Trang thông tin điện tử cāa Sở; 

b) Quản lý hoạt động cāa các bÁn xe khách trên đáa bàn đáa phương; 
c) Chß đạo các bÁn xe khách trên đáa bàn thực hiện áp dÿng phần mßm quản 

lý bÁn xe khách; 
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d) Tổ chăc thanh tra, kiám tra đánh kỳ, đột xuất đái với các đơn vá kinh 

doanh dách vÿ bÁn xe khách trên đáa bàn đáa phương. 

5. Trách nhiệm cāa Cÿc Đường bộ Việt Nam 

a) Tháng kê, tổng hợp các dữ liệu vß hệ tháng bÁn xe khách trong toàn 
quác; 

b) Tổ chăc thanh tra, kiám tra đánh kỳ, đột xuất và xử lý các vi phạm đái 
với các cơ quan, đơn vá quản lý, đơn vá kinh doanh dách vÿ bÁn xe khách trong 
toàn quác. 

ĐiÁu 38. Quy đånh vÁ trình tā, thā tÿc đ°a b¿n xe khách vào khai thác 

1. Thā tÿc công bá lần đầu 

Đơn vá kinh doanh dách vÿ bÁn xe khách nộp 01 bộ hồ sơ đß nghá công bá 

đưa bÁn xe vào khai thác đÁn Sở Giao thông vận tải đáa phương nơi bÁn xe được 

xây dựng (nộp trực tiÁp hoặc dách vÿ bưu chính hoặc trực tuyÁn). 

2. Hồ sơ đß nghá công bá gồm:  

a) Văn bản đß nghá công bá đưa bÁn xe khách vào khai thác theo mẫu quy 

đánh tại Phÿ lÿc VII ban hành kèm theo Thông tư này; 

b) Văn bản chấp thuận đấu nái đường ra, vào bÁn xe với đường bộ cāa cơ 
quan có thẩm quyßn;  

c) Bản v¿ bá trí mặt bằng tổng thá bÁn xe; 

d) QuyÁt đánh cho phép đầu tư xây dựng cāa cơ quan có thẩm quyßn và 

biên bản nghiệm thu xây dựng; 

đ) Bản đái chiÁu các quy đánh kỹ thuật theo Quy chuẩn kỹ thuật quác gia 

vß bÁn xe khách với các công trình cāa bÁn xe theo Phÿ lÿc VIII ban hành kèm 

theo Thông tư này; 

e) Quy chÁ quản lý khai thác bÁn xe khách do đơn vá kinh doanh dách vÿ 

bÁn xe khách ban hành. 

3. Quy trình xử lý hồ sơ đß nghá công bá: 

a) Trong thời hạn 10 ngày, ká từ ngày nhận đā hồ sơ đúng quy đánh, Sở 

Giao thông vận tải tổ chăc kiám tra các tiêu chí phân loại bÁn xe theo Quy chuẩn 
kỹ thuật quác gia vß bÁn xe khách và lập biên bản kiám tra;  

b) Trường hợp sau khi kiám tra, nÁu bÁn xe không đáp ăng đúng các tiêu 
chí thì phải ghi rõ các nội dung không đạt trong biên bản kiám tra và trong thời 

hạn 02 ngày làm việc ká từ ngày kÁt thúc kiám tra phải thông báo cho đơn vá 
kinh doanh dách vÿ bÁn xe khách; nÁu bÁn xe đáp ăng đúng các quy đánh kỹ 

thuật cāa loại bÁn xe mà đơn vá kinh doanh dách vÿ bÁn xe đß nghá thì chậm nhất 

trong thời hạn 05 ngày làm việc ká từ ngày kÁt thúc kiám tra, Sở Giao thông vận 

tải quyÁt đánh công bá đưa bÁn xe vào khai thác theo mẫu quy đánh tại Phÿ lÿc X 

ban hành kèm theo Thông tư này; 
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c) QuyÁt đánh công bá đưa bÁn xe vào khai thác có hiệu lực ká từ ngày ký 

và có giá trá không thời hạn. 

4. Thā tÿc công bá lại 

Đơn vá kinh doanh dách vÿ bÁn xe khách phải nộp hồ sơ cho Sở Giao thông 

vận tải đáa phương nơi có bÁn xe đá đß nghá công bá, xÁp loại lại bÁn xe trong 

các trường hợp: 

a) Sau khi cải tạo cơ sở vật chất dẫn đÁn thay đổi các tiêu chí phân loại bÁn 

xe khách; 

b) Thay đổi đơn vá kinh doanh dách vÿ bÁn xe khách. 

5. Hồ sơ đß nghá công bá lại bao gồm:  

a) Văn bản đß nghá công bá lại bÁn xe theo mẫu quy đánh tại Phÿ lÿc XI 

ban hành kèm theo Thông tư này; 

b) Bản v¿ bá trí mặt bằng tổng thá các công trình xây dựng, cải tạo bÁn xe 

(nÁu có thay đổi so với lần công bá trước); 

c) QuyÁt đánh cho phép đầu tư xây dựng, cải tạo cāa cơ quan có thẩm 

quyßn (nÁu có thay đổi so với lần công bá trước); 

d) Biên bản nghiệm thu các công trình xây dựng, cải tạo (nÁu có thay đổi so 

với lần công bá trước); 

đ) Bản đái chiÁu các quy đánh kỹ thuật cāa quy chuẩn này với các công 

trình cāa bÁn xe (nÁu có thay đổi so với lần công bá trước); 

e) Văn bản hoặc tài liệu chăng minh vß thay đổi đơn vá kinh doanh dách vÿ 

bÁn xe (nÁu có thay đổi so với lần công bá trước). 

6. Quy trình xử lý hồ sơ đß nghá công bá lại: 

a) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, ká từ ngày nhận đā hồ sơ đúng quy 
đánh, Sở Giao thông vận tải tổ chăc kiám tra các tiêu chí phân loại bÁn xe và lập 

biên bản kiám tra; 

b) Trường hợp sau khi kiám tra, nÁu bÁn xe không đáp ăng đúng các tiêu 
chí thì phải ghi rõ các nội dung không đạt trong biên bản kiám tra và trong thời 

hạn 02 ngày làm việc ká từ ngày kÁt thúc kiám tra phải thông báo cho đơn vá 
kinh doanh dách vÿ bÁn xe; nÁu bÁn xe đáp ăng đúng các quy đánh kỹ thuật cāa 

loại bÁn xe mà đơn vá kinh doanh dách vÿ bÁn xe đß nghá thì trong thời hạn 03 

ngày làm việc ká từ ngày kÁt thúc kiám tra, Sở Giao thông vận tải quyÁt đánh 

công bá đưa bÁn xe vào khai thác theo mẫu quy đánh tại Phÿ lÿc X ban hành 

kèm theo Thông tư này. 

7. Quy đánh vß thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quác gia vß bÁn xe và báo cáo 

đánh kỳ 

a) Đơn vá kinh doanh dách vÿ bÁn xe cháu trách nhiệm duy trì các tiêu chí 

quy đánh tại Quy chuẩn kỹ thuật quác gia vß bÁn xe khách; 
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b) Đơn vá kinh doanh dách vÿ bÁn xe báo cáo đánh kỳ vß kÁt quả hoạt động, 

tình hình an ninh trật tự, việc duy trì, đầu tư, cải tạo cơ sở vật chất, việc thực 

hiện các quy đánh cāa Quy chuẩn kỹ thuật quác gia vß bÁn xe khách vß Sở Giao 

thông vận tải nơi có bÁn xe. 

ĐiÁu 39. Quy đånh vÁ ho¿t đéng cāa b¿n xe hàng 

1. Quy đánh đái với đơn vá kinh doanh dách vÿ bÁn xe hàng 

a) Chß được đưa bÁn xe hàng vào khai thác sau khi đơn vá kinh doanh dách 
vÿ bÁn xe hàng thực hiện các quy đánh tại Đißu 40 Thông tư này; 

b) Đảm bảo an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, phòng, cháng cháy, nổ tại 
bÁn xe hàng; 

c) Niêm yÁt công khai nội quy bÁn xe hàng, giá các dách vÿ tại bÁn xe, tên 
và sá điện thoại Sở Giao thông vận tải đáa phương đá chā xe phản ánh, khiÁu nại 
khi cần thiÁt; 

d) Cháu sự kiám tra, giám sát cāa các cơ quan nhà nước có thẩm quyßn; 
đ) Kinh doanh các loại dách vÿ theo quy đánh; 
e) Thu giá dách vÿ xe ra, vào bÁn xe theo quy đánh; 
g) Không được đá các chā phương tiện kinh doanh vận tải sử dÿng bÁn xe 

hàng đá đón, trả khách; 

h) Từ chái phÿc vÿ đái với khách hàng không chấp hành nội quy bÁn xe; 
i) Thực hiện các trách nhiệm khác theo quy đánh tại Luật Đường bộ, Luật 

Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. 

2. Sở Giao thông vận tải 
a) TiÁp nhận văn bản công bá đưa bÁn xe hàng vào khai thác cāa đơn vá kinh 

doanh dách vÿ bÁn xe hàng trên đáa bàn đáa phương; 
b) Công bá thông tin vß danh mÿc các bÁn xe hàng trên đáa bàn đáa phương 

trên Trang thông tin điện tử cāa Sở; thanh tra, kiám tra và xử lý vi phạm đái với 

các đơn vá kinh doanh dách vÿ bÁn xe hàng trên đáa bàn đáa phương theo quy 

đánh. 

ĐiÁu 40. Quy đånh vÁ trình tā, thā tÿc đ°a b¿n xe hàng vào khai thác  

1. Đơn vá kinh doanh dách vÿ bÁn xe hàng tổ chăc kiám tra, đánh giá, đái 

chiÁu các quy đánh kỹ thuật cāa Quy chuẩn kỹ thuật quác gia vß bÁn xe hàng với 

các hạng mÿc công trình tương ăng với từng loại bÁn xe hàng theo thực tÁ tại 

bÁn xe hàng cāa đơn vá theo mẫu quy đánh tại Phÿ lÿc IX ban hành kèm theo 

Thông tư này; công bá đưa bÁn xe hàng vào khai thác theo mẫu quy đánh tại Phÿ 

lÿc X ban hành kèm theo Thông tư này và gửi văn bản công bá đÁn Sở Giao 

thông vận tải đáa phương trước khi đưa vào khai thác.  

2. BÁn xe hàng sau khi nâng cấp, cải tạo, sửa chữa các hạng mÿc công trình 

làm thay đổi các tiêu chí phân loại bÁn xe theo quy đánh tại Quy chuẩn kỹ thuật 
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quác gia vß bÁn xe hàng hoặc thay đổi thông tin liên quan đÁn đơn vá kinh doanh 

dách vÿ bÁn xe hàng thì phải thực hiện công bá lại. Việc công bá lại thực hiện theo 

quy đánh tại khoản 1 Đißu này. 

3. Đơn vá kinh doanh dách vÿ bÁn xe hàng cháu trách nhiệm vß tính chính 

xác, đầy đā cāa các thông tin công bá. 

ĐiÁu 41. Quy đånh vÁ ho¿t đéng cāa tr¿m dąng nghã 
1. Trách nhiệm cāa đơn vá kinh doanh dách vÿ trạm dừng nghß 
a) Chß được đưa trạm dừng nghß vào khai thác sau khi đơn vá kinh doanh 

dách vÿ trạm dừng nghß thực hiện các quy đánh tại Đißu 42 Thông tư này; 
b) Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng cháng cháy nổ tại trạm 

dừng nghß; 
c) Bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường tại trạm dừng 

nghß; 
d) Cung cấp các dách vÿ miễn phí cho người có nhu cầu sử dÿng theo quy 

đánh;  

đ) Thường xuyên bảo dưỡng, sửa chữa, bổ sung trang thiÁt bá, cơ sở vật 
chất; phổ biÁn, tuyên truyßn pháp luật, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vÿ 
cho người lao động nhằm duy trì và nâng cao chất lượng phÿc vÿ cāa trạm dừng 
nghß;  

e) Niêm yÁt giá hàng hóa, dách vÿ kinh doanh tại trạm dừng nghß theo quy 
đánh; niêm yÁt nội quy cāa trạm dừng nghß; 

g) Cháu sự thanh tra, kiám tra cāa các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm 
quyßn; 

h) Thực hiện báo cáo đánh kỳ vào ngày 15 tháng 12 hàng năm và báo cáo 

đột xuất tình hình hoạt động cāa trạm dừng nghß theo yêu cầu cāa cơ quan có 
thẩm quyßn và Sở Giao thông vận tải nơi có trạm dừng nghß.  

2. Trách nhiệm cāa người sử dÿng trạm dừng nghß 
a) Giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng cháng cháy nổ trong 

khu vực trạm dừng nghß; 
b) Chấp hành nội quy, quy đánh và hướng dẫn cāa nhân viên tại trạm dừng 

nghß. 
3. Sở Giao thông vận tải 
a) TiÁp nhận văn bản công bá đưa trạm dừng nghß vào khai thác cāa đơn vá 

kinh doanh dách vÿ trạm dừng nghß trên đáa bàn đáa phương; 
b) Công bá thông tin vß danh mÿc các trạm dừng nghß trên đáa bàn đáa 

phương trên Trang thông tin điện tử cāa Sở; thanh tra, kiám tra và xử lý vi phạm 

đái với các đơn vá kinh doanh dách vÿ trạm dừng nghß trên đáa bàn đáa phương 

theo quy đánh. 
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ĐiÁu 42. Quy đånh vÁ trình tā, thā tÿc đ°a tr¿m dąng nghã vào khai 
thác  

1. Đơn vá kinh doanh trạm dừng nghß tổ chăc kiám tra, đánh giá, đái chiÁu 

các quy đánh kỹ thuật cāa Quy chuẩn kỹ thuật quác gia vß trạm dừng nghß với 

các hạng mÿc công trình cāa trạm dừng nghß theo mẫu quy đánh tại Phÿ lÿc XII 

ban hành kèm theo Thông tư này; công bá đưa Trạm dừng nghß vào khai thác theo 

mẫu quy đánh tại Phÿ lÿc XIII ban hành kèm theo Thông tư này và gửi văn bản 

công bá đÁn Sở Giao thông vận tải đáa phương.  
2. Trạm dừng nghß sau khi nâng cấp, cải tạo, sửa chữa các hạng mÿc công 

trình có ảnh hưởng đÁn các yÁu tá kỹ thuật quy đánh tại Quy chuẩn kỹ thuật quác 

gia vß trạm dừng nghß thì phải thực hiện công bá lại. Việc công bá lại thực hiện 

theo quy đánh tại khoản 1 Đißu này đá tiÁp tÿc duy trì hoạt động. 

3. Đơn vá kinh doanh trạm dừng nghß: thực hiện quy đánh tại khoản 1 và 

khoản 2 Đißu này trước khi đưa trạm dừng nghß vào khai thác và cháu trách 

nhiệm vß tính chính xác, đầy đā cāa các thông tin công bá. 

ĐiÁu 43. Quy đånh vÁ ho¿t đéng cāa bãi đç xe, điÃm dąng xe 

1. Yêu cầu đái với bãi đỗ xe 

a) Đảm bảo an ninh, trật tự; đáp ăng yêu cầu vß phòng, cháng cháy, nổ và 
vệ sinh môi trường; 

b) Đường ra, vào bãi đỗ xe phải được bá trí đảm bảo an toàn và không gây 
ùn tắc giao thông. 

2. Nội dung kinh doanh tại bãi đỗ xe 

a) Dách vÿ trông giữ phương tiện; 
b) Tổ chăc các dách vÿ bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện; 
c) Kinh doanh các dách vÿ khác theo quy đánh cāa pháp luật.  
3. Quy đánh đái với đơn vá quản lý, kinh doanh bãi đỗ xe 

a) Đảm bảo an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường và phòng, cháng cháy, nổ 
tại bãi đỗ xe; 

b) Niêm yÁt công khai nội quy, giá các dách vÿ tại bãi đỗ xe, tên và sá điện 
thoại cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyßn đá chā xe phản ánh, khiÁu nại 
khi cần thiÁt; 

c) Bồi thường thiệt hại cho người gửi xe nÁu đá xảy ra mất mát, hư hßng 
phương tiện nhận gửi; 

d) Cháu sự kiám tra, giám sát cāa các cơ quan nhà nước có thẩm quyßn; 
đ) Kinh doanh các loại dách vÿ quy đánh tại khoản 2 Đißu này; 
e) Không được đá các chā phương tiện kinh doanh vận tải sử dÿng bãi đỗ 

xe đá đón, trả khách hoặc xÁp dỡ hàng hóa, đóng gói, sang tải và bảo quản hàng 
hóa; 
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g) Có quyßn từ chái phÿc vÿ đái với chā phương tiện không chấp hành nội 
quy bãi đỗ xe. 

4. Trách nhiệm, quyßn hạn cāa chā phương tiện hoặc người lái xe tại bãi đỗ 
xe 

a) Chấp hành nội quy và sự hướng dẫn cāa nhân viên đißu hành bãi đỗ xe; 
b) Sử dÿng các dách vÿ tại bãi đỗ xe; 
c) Có quyßn phản ánh, kiÁn nghá đÁn các cơ quan có thẩm quyßn vß các 

hành vi vi phạm cāa bãi đỗ xe. 
5. Quy đánh vß điám dừng xe 

a) Việc tổ chăc điám dừng xe trên đường bộ phải phù hợp với quy đánh cāa 
pháp luật vß trật tự, an toàn giao thông đường bộ và được bá trí tại các vá trí 
thuận tiện cho người lên, xuáng xe; 

b) Người đißu khián phương tiện tham gia giao thông đường bộ khi dừng 
xe tại điám dừng xe phải chấp hành đúng quy đánh tại Đißu 18 Luật Trật tự an 
toàn giao thông đường bộ. 

Ch°¢ng V 

TRÁCH NHIàM CĀA CÁC C¡ QUAN QUÀN LÝ NHÀ N¯êC 

 

ĐiÁu 44. Cÿc Đ°ßng bé Viát Nam 

1. Quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô trong phạm vi cả nước. 
2. Thực hiện trách nhiệm theo quy đánh tại khoản 2 Đißu 10, khoản 5 Đißu 

37, điám d khoản 2 và điám c khoản 3 Đißu 46 cāa Thông tư này.  

3. Ăng dÿng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động vận tải và dách 
vÿ hỗ trợ vận tải đường bộ, tổ chăc trián khai áp dÿng tháng nhất trong toàn 
quác. 

4. Xây dựng quy trình điện tử cāa dách vÿ công trực tuyÁn đái với các thā 
tÿc cấp, cấp đổi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, phù hiệu, bián hiệu, 
thā tÿc đăng ký khai thác tuyÁn vận tải khách cá đánh đá áp dÿng trong toàn 
quác.  

5. Rà soát và thực hiện cắm bián hạn chÁ tác độ đái với xe khách có giường 
nằm hai tầng tại các vá trí cần thiÁt, đặc biệt là khu vực có đáa hình đèo, dác, tại 
các vá trí có bán kính đường cong nhß trên các tuyÁn quác lộ thuộc phạm vi 
quản lý. 

6. Thanh tra, kiám tra và xử lý theo thẩm quyßn các hành vi vi phạm quy 
đánh vß tổ chăc quản lý vận tải. 

7. Chā trì, phái hợp với các cơ quan có liên quan chß đạo, đôn đác, theo dõi 
thực hiện Thông tư này. 
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ĐiÁu 45. Sá Giao thông v¿n tÁi 
1. Quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dách vÿ hỗ trợ vận tải đường 

bộ trên đáa bàn đáa phương và theo thẩm quyßn. 
2. Báo cáo Cÿc Đường bộ Việt Nam vß hoạt động vận tải bằng xe ô tô và 

dách vÿ hỗ trợ vận tải đường bộ trên đáa bàn đáa phương. 
3. TiÁp nhận, tổng hợp, phân tích, khai thác sử dÿng các thông tin từ thiÁt 

bá giám sát hành trình cāa xe do đơn vá kinh doanh vận tải (hoặc tổ chăc được 
āy quyßn) cung cấp và từ cơ sở dữ liệu cāa Cÿc Cảnh sát giao thông đá phÿc vÿ 
công tác quản lý nhà nước vß giao thông vận tải. 

4. Xây dựng cơ sở dữ liệu, lập trang thông tin điện tử vß quản lý hoạt động 
vận tải bằng xe ô tô cāa đáa phương. Tổ chăc thực hiện dách vÿ công trực tuyÁn 
đá giải quyÁt các thā tÿc hành chính vß hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dách vÿ 
hỗ trợ vận tải đường bộ theo quy đánh. 

5. Khai thác, sử dÿng dữ liệu trên phần mßm quản lý bÁn xe khách cāa các 
bÁn xe đá phÿc vÿ công tác quản lý bÁn xe, thanh tra, kiám tra hoạt động cāa các 
bÁn xe khách trên đáa bàn và người lái xe kinh doanh vận tải trên đáa bàn đáa 
phương. 

6. Quản lý hoạt động vận tải hành khách đái với xe khách có giường nằm 
hai tầng 

a) Kiám tra, giám sát đái với các đơn vá có sử dÿng xe khách có giường 
nằm hai tầng; 

b) Rà soát và thực hiện cắm bián hạn chÁ tác độ đái với xe khách có 
giường nằm hai tầng tại các vá trí cần thiÁt, đặc biệt là khu vực có đáa hình đèo, 
dác, tại các vá trí có bán kính đường cong nhß trên các tuyÁn đường do đáa 
phương quản lý. 

7. Thanh tra, kiám tra và xử lý theo thẩm quyßn các hành vi vi phạm vß tổ 
chăc, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và hoạt động cāa bÁn xe, bãi đỗ xe, 
trạm dừng nghß, điám dừng xe trên đường bộ trên đáa bàn đáa phương. 

 

Ch°¢ng VI 

Tä CHĂC THĀC HIàN VÀ HIàU LĀC THI HÀNH 

 

ĐiÁu 46. Quy đånh vÁ ch¿ đé báo cáo 

1. Báo cáo tình hình hoạt động vận tải cāa đơn vá kinh doanh vận tải; Báo 
cáo kÁt quả hoạt động cāa bÁn xe 

a) Tên báo cáo: báo cáo kÁt quả hoạt động vận tải, bÁn xe; 

b) Nội dung yêu cầu báo cáo: kÁt quả hoạt động cāa đơn vá vận tải, bÁn xe; 

c) Đái tượng thực hiện báo cáo: đơn vá kinh doanh vận tải, bÁn xe; 
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d) Cơ quan nhận báo cáo: Sở Giao thông vận tải; 

đ) Phương thăc gửi, nhận báo cáo: báo cáo được thá hiện dưới hình thăc 
văn bản giấy hoặc văn bản điện tử. Báo cáo được gửi đÁn cơ quan nhận báo cáo 
bằng một trong các phương thăc sau: gửi trực tiÁp, qua dách vÿ bưu chính, fax, 
qua hệ tháng thư điện tử, hoặc các phương thăc khác theo quy đánh cāa pháp 
luật; 

e) Tần suất thực hiện báo cáo: đánh kỳ hàng tháng; 

g) Thời hạn gửi báo cáo: trước ngày 20 cāa tháng tiÁp theo kỳ báo cáo; 

h) Thời gian chát sá liệu báo cáo: từ ngày 01 đÁn ngày cuái cùng cāa tháng 
báo cáo; 

i) Mẫu đß cương báo cáo: theo quy đánh tại Phÿ lÿc XIV, Phÿ lÿc XV và 

Phÿ lÿc XVI ban hành kèm theo Thông tư này. 

2. Báo cáo tình hình hoạt động vận tải đường bộ cāa đáa phương 

a) Tên báo cáo: báo cáo tình hình hoạt động vận tải; 

b) Nội dung yêu cầu báo cáo: kÁt quả hoạt động vận chuyán hành khách, 
vận tải hàng hóa; hoạt động cāa các bÁn xe trên đáa bàn; 

c) Đái tượng thực hiện báo cáo: Sở Giao thông vận tải các tßnh, thành phá 
trực thuộc Trung ương;  

d) Cơ quan nhận báo cáo: Cÿc Đường bộ Việt Nam; 

đ) Phương thăc gửi, nhận báo cáo: báo cáo được thá hiện dưới hình thăc 
văn bản giấy hoặc văn bản điện tử. Báo cáo được gửi đÁn cơ quan nhận báo cáo 
bằng một trong các phương thăc sau: gửi trực tiÁp, qua dách vÿ bưu chính, fax, 
qua hệ tháng thư điện tử, hoặc các phương thăc khác theo quy đánh cāa pháp 
luật; 

e) Tần suất thực hiện báo cáo: đánh kỳ hàng năm; 

g) Thời hạn gửi báo cáo: trước ngày 20 tháng 12 hàng năm; 

h) Thời gian chát sá liệu báo cáo: từ ngày 01 tháng 12 cāa năm trước đÁn 
ngày 30 tháng 11 năm báo cáo; 

i) Mẫu đß cương báo cáo: theo quy đánh tại Phÿ lÿc XVII Thông tư này. 

3. Báo cáo tình hình hoạt động vận tải đường bộ trên phạm vi toàn quác 
như sau: 

a) Tên báo cáo: báo cáo tình hình hoạt động vận tải; 
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b) Nội dung yêu cầu báo cáo: kÁt quả hoạt động vận chuyán hành khách, 
vận tải hàng hóa; hoạt động cāa các bÁn xe trên đáa bàn; 

c) Đái tượng thực hiện báo cáo: Cÿc Đường bộ Việt Nam; 

d) Cơ quan nhận báo cáo: Bộ Giao thông vận tải; 

đ) Phương thăc gửi, nhận báo cáo: báo cáo được thá hiện dưới hình thăc 
văn bản giấy hoặc văn bản điện tử. Báo cáo được gửi đÁn cơ quan nhận báo cáo 
bằng một trong các phương thăc sau: gửi trực tiÁp, qua dách vÿ bưu chính, fax, 
qua hệ tháng thư điện tử, hoặc các phương thăc khác theo quy đánh cāa pháp 
luật; 

e) Tần suất thực hiện báo cáo: đánh kỳ hằng năm; 

g) Thời hạn gửi báo cáo: trước ngày 15 tháng 02 năm tiÁp theo cāa kỳ báo 
cáo; 

h) Thời gian chát sá liệu báo cáo: từ ngày 01 tháng 12 cāa năm trước đÁn 

ngày 30 tháng 11 năm báo cáo; 

i) Mẫu đß cương báo cáo: theo quy đánh tại Phÿ lÿc XVIII ban hành kèm 

theo Thông tư này. 

ĐiÁu 47. ĐiÁu khoÁn thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành ká từ ngày 01 tháng 01 năm 2025. 

2. Bãi bß các Thông tư:  

a) Thông tư sá 12/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 5 năm 2020 cāa Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải quy đánh vß tổ chăc, quản lý hoạt động vận tải 

bằng xe ô tô và dách vÿ hỗ trợ vận tải đường bộ; 

b) Đißu 8 Thông tư sá 36/2020/TT-BGTVT ngày 24 tháng 12 năm 2020 
cāa Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một sá đißu cāa các 

Thông tư quy đánh vß chÁ độ báo cáo đánh kỳ trong lĩnh vực vận tải đường bộ; 

c) Thông tư sá 02/2021/TT-BGTVT ngày 04 tháng 2 năm 2021 cāa Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một sá đißu cāa Thông tư 
sá 12/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 5 năm 2020 cāa Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải quy đánh vß tổ chăc, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dách 
vÿ hỗ trợ vận tải đường bộ; 

d) Thông tư sá 17/2022/TT-BGTVT ngày 15 tháng 7 năm 2022 cāa Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một sá đißu cāa Thông tư 
sá 12/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 5 năm 2020 cāa Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải quy đánh vß tổ chăc, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dách 
vÿ hỗ trợ vận tải đường bộ; 
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đ) Đißu 17 Thông tư sá 05/2023/TT-BGTVT ngày 27 tháng 4 năm 2023 
cāa Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một sá đißu cāa các 

Thông tư liên quan đÁn lĩnh vực vận tải đường bộ, dách vÿ hỗ trợ vận tải đường 

bộ, phương tiện và người lái; 

e) Thông tư sá 18/2024/TT-BGTVT ngày 31 tháng 5 năm 2024 cāa Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một sá đißu cāa Thông tư sá 

12/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 5 năm 2020 cāa Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 

tải quy đánh vß tổ chăc, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dách vÿ hỗ trợ 

vận tải đường bộ./. 

 
Nơi nhận: 

- Bộ trưởng (đá báo cáo); 

- Các Thă trưởng Bộ Giao thông vận tải; 

- Văn phòng Chính phā; 

- Toà án nhân dân tái cao; 

- Viện kiám sát nhân dân tái cao; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phā;  

- UBND các tßnh, thành phá trực thuộc Trung ương;  

- Cÿc Kiám tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp); 
- Công báo;  

- Cổng Thông tin điện tử Chính phā; 

- Cổng Thông tin điện tử Bộ Giao thông vận tải;  

- Các cơ quan, đơn vá thuộc Bộ Giao thông vận tải; 

- Lưu: VT, Vận tải. 

KT. Bè TR¯àNG 
THĂ TR¯àNG 
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